
STT
Số 

CC
Ngày sinh Nơi sinh

Module 1: 

Đường lối 

phát triển 

GD&ĐT 

Việt Nam

1 Nguyễn Tuấn Anh 26/06/1987 An Giang 7.0

2 Huỳnh Thị Thu Ba 13/01/1984 Bình Dương 7.0

3 Phạm Thị Bích 18/02/1978 Nghệ An 7.0

4 Nguyễn Thị Bích 01/02/1993 Quảng Nam 7.0

5 Đinh Thị Mỹ Dung 13/01/1993 Quảng Bình 7.0

6 Trịnh Thị Đạo 06/09/1956 Hà Nội 7.0

7 Nguyễn Văn Đức 23/09/1989 Thanh Hóa 7.0

8 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 02/04/1984 TP. Hồ Chí Minh 8.0

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 02/08/1994 Quảng Bình 9.0

10 Nguyễn Thị Hằng 28/04/1985 Hưng Yên 9.0

11 Phạm Thanh Hân 15/03/1982 Lâm Đồng 8.0

12 Nguyễn Trần Nghĩa Hòa 11/01/1995 TP. Hồ Chí Minh 9.0

13 Huỳnh Thị Kim Huế 10/09/1985 Long An 8.0

14 Nguyễn Thị Thu Huệ 04/04/1993 Bình Thuận 7.0

15 Trần Thị Thanh Huyền 20/05/1978 Ninh Bình 7.0

16 Lương Thị Mỹ Hương 28/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 8.0

17 Nguyễn Ngọc Tuyết Hương 06/02/1988 Tiền Gíang 9.0

18 Lê Thị Hương 23/06/1985 Hà Nam 9.0

19 Nguyễn Thị Diễm Hương 05/06/1993 TP Hồ Chí Minh 7.0

20 Trần Tuyết Hương 22/11/1982 Hải Phòng 7.0

21 Lê Thị Lan 01/06/1976 Nghệ An 7.0
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22 Bùi Thị Lệ 26/05/1990 Bình Dương 7.0

23 Lê Thị Kim Liên 05/09/1991 Quảng Ngãi 8.0

24 Trần Bích Liểu 25/10/1990 TP. Hồ Chí Minh 9.0

25 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 9.0

26 Phạm Kim Linh 31/12/1990 Bình Dương 7.0

27 Nguyễn Thị Loan 04/12/1993 Vĩnh Phúc 7.0

28 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 20/10/1989 An Giang 8.0

29 Lê Thị Lý 26/10/1990 Bắc Giang 7.0

30 Nguyễn Thị Ngọc Mai 14/02/1987 TP. Hồ Chí Minh 8.0

31 Trần Thị Ngọc Mai 24/01/1989 Bình Định 8.0

32 Phan Thị Mai 04/09/1982 Hà Tĩnh 7.0

33 Hồ Thị Thanh Mến 16/06/1995 Bình Thuận 7.0

34 Nguyễn Thị Mệnh 12/06/1989 Nghệ An 7.0

35 Lê Nữ Trà Mi 20/08/1995 Ninh Thuận 8.0

36 Lê Thị Thanh Minh 01/07/1992 Đăk  Lăk 8.0

37 Lê Văn Minh 27/05/1985 TP Hồ Chí Minh 7.0

38 Vòng Hồng My 1987 Bình Phước 7.0

39 Nguyễn Ngọc Nam 16/11/1966 TP Hồ Chí Minh 7.0

40 Vũ Thị Ngọc Nữ 11/03/1986 Thái Bình 7.0

41 Nguyễn Thị Kim Ngọc 20/01/1983 Phú Yên 7.0

42 Hoàng Thị Ngọc 26/05/1993 Nghệ An 7.0

43 Lê Thị Thanh Ngọc 20/11/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.0

44 Cao Nguyên 16/12/1984 Nam Định 9.0

45 Nguyễn Thị Nhàn 03/11/1987 Hà Nam 7.0

46 Nguyễn Thị Mẩn Nhi 07/12/2000 TP. Hồ Chí Minh 8.0

47 Lê Thị Nhung 06/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 9.0

48 Lại Thị Mẫn Như 28/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 9.0

49 Đoàn Thị Kim Phi 20/04/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.0

50 Trần Thị Kim Phụng 20/03/1987 TP. Hồ Chí Minh 8.0

51 Nguyễn Thị Xuân Phương 19/07/1983 Đăk  Lăk 8.0

52 Nguyễn Danh Quảng 12/05/1987 Hải Dương 7.0



53 Trần Thị Quyên 22/09/1991 Nam Định 7.0

54 Bùi Minh Sang 21/03/1983 Long An 7.0

55 Phạm Thị Sáu 21/05/1994 Ninh Bình 7.0

56 Lương Thị Tâm 17/01/1991 Thái Bình 7.0

57 Trần Thị Bích Tiền 30/11/1983 TP. Hồ Chí Minh 8.0

58 Trần Thị Kim Tiến 20/10/1987 Bình Định 7.0

59 Bùi Đức Tuệ 24/08/1981 Đồng Nai 7.0

60 Phan Thị Mộng Tuyền 22/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 8.0

61 Bùi Thị Tý 02/03/1994 Phú Yên 8.0

62 Trần Mỹ Thanh 26/04/1982 Cà Mau 9.0

63 Phạm Quế Thanh 1983 Long An 7.0

64 Phùng Thị Thanh Thảo 03/08/1988 Bình Thuận 7.0

65 Phạm Thị Thắm 06/04/1991 Vĩnh Phúc 7.0

66 Nguyễn Thị Lệ Thi 13/10/1988 Trà Vinh 9.0

67 Trần Thị Thoa 01/02/1983 Bình Định 9.0

68 Trần Thị Hồng Thu 07/05/1976 TP. Hồ Chí Minh 8.0

69 Nguyễn Huỳnh Thanh Thuận 03/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 8.0

70 Dương Thị Thu Thuỷ 10/01/1985 Quảng Nam 7.0

71 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 14/05/1992 Phú Yên 7.0

72 Huỳnh Thị Thu Thủy 13/05/1987 Long An 8.0

73 Lê Thanh Thúy 20/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 8.0

74 Phạm Mộng Thương 27/05/1985 Bình Dương 7.0

75 Tống Thị Huyền Trang 30/01/1984 Bình Dương 7.0

76 Chung Thị Thuỳ Trang 27/08/1980 TP Hồ Chí Minh 7.0

77 Trần Thị Tuyết Trâm 11/03/1987 Tây Ninh 9.0

78 Nguyễn Hoàng Uyên 19/08/1984 Bình Dương 8.0

79 Nguyễn Thị Hồng Vân 14/08/1985 TP. Hồ Chí Minh 8.0

80 Nguyễn Thị Bích Vân 06/02/1988 Tây Ninh 8.0

81 Vũ Thị Vân 03/01/1982 Hải Dương 8.0

82 Đỗ Thị Yến 15/10/1985 Thanh Hóa 7.0

83 Nguyễn Thị Thấm 16/01/1987 TP. Hồ Chí Minh 9.0



84 Phạm Ngọc Đoan Thục 05/09/1987 Lâm Đồng 7.0

Nguyễn Thị Tĩnh

Ấn định danh sách có 84 học viên

NGƯỜI VÀO ĐIỂM



Điểm chữ

Module 2: 

Lãnh đạo 

và quản lý

Điểm chữ

Module 

3:Quản lý 

hành 

chính nhà 

nước về 

GD&ĐT

Điểm chữ

Module 4: 

Quản lý 

nhà 

trường

Điểm chữ

Module 5: 

Kỹ năng 

hỗ trợ 

quản lý 

trường 

mầm non

Điểm chữ Thực tập

Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 8.0

Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0

Bảy 8.0 Tám 10.0 Mười 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.5

Tám 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 9.0

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 7.5 Bảy rưỡi 8.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0

Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.0

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0

Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0

Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.5

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 8.0

Bảy 8.0 Tám 10.0 Mười 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 7.0 Bảy 10.0 Mười 7.0 Bảy 7.5 Bảy rưỡi 8.5

Đào tạo tại cơ sở: Công Ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt
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Bảy 8.0 Tám 10.0 Mười 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 7.0 Bảy 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.5

Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.5

Tám 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 9.0

Tám 8.0 Tám 7.0 Bảy 9.0 Chín 7.0 Bảy 7.5

Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0

Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 7.5

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 8.5

Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 7.5

Tám 8.0 Tám 7.0 Bảy 9.0 Chín 7.5 Bảy rưỡi 8.5

Bảy 9.0 Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.5

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 7.0 Bảy 10.0 Mười 7.0 Bảy 9.0 Chín 8.0

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 7.0 Bảy 9.5 Chín rưỡi 9.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.5

Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 6.5 Sáu rưỡi 7.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0

Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 7.5

Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.5

Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0



Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.5

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 9.0

Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 9.0 Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 10.0 Mười 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 9.0

Bảy 9.0 Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 9.5 Chín rưỡi 8.5

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 7.5 Bảy rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.0

Chín 9.0 Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.5

Bảy 8.0 Tám 7.0 Bảy 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.5

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 9.0

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 7.0 Bảy 7.5 Bảy rưỡi 8.5

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0

Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.5

Bảy 9.0 Chín 10.0 Mười 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.0

Bảy 7.0 Bảy 9.0 Chín 8.0 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.5

Bảy 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 6.0 Sáu 8.0

Chín 8.0 Tám 9.0 Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Tám 8.0 Tám 10.0 Mười 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.0

Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 9.0

Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0 Tám 8.0

Tám 9.0 Chín 9.0 Chín 9.0 Chín 8.5 Tám rưỡi 8.5

Bảy 7.0 Bảy 10.0 Mười 7.0 Bảy 8.5 Tám rưỡi 8.0

Chín 8.0 Tám 8.0 Tám 9.0 Chín 7.5 Bảy rưỡi 7.5



Bảy 9.0 Chín 9.0 Chín 7.0 Bảy 7.5 Bảy rưỡi 7.0

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NCSP

Hoàng Thị Hạnh

Hà Nội, ngày….tháng ….năm 2018



Điểm chữ
Điểm 

trung bình
Xếp loại

Tám 8.42 Khá

Tám 7.92 Khá

Tám 7.65 Khá

Tám 8.10 Khá

Tám 8.17 Khá

Tám 7.58 Khá

Bảy rưỡi 8.29 Khá

Chín 7.81 Khá

Tám 8.60 Khá

Tám 7.92 Khá

Tám 8.77 Khá

Chín 8.33 Khá

Tám 7.50 Khá

Chín 8.38 Khá

Tám rưỡi 7.27 Khá

Tám 8.17 Khá

Tám 8.04 Khá

Tám 7.98 Khá

Tám 7.90 Khá

Tám 8.19 Khá

Tám rưỡi 7.75 Khá

Đào tạo tại cơ sở: Công Ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt
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Tám 8.35 Khá

Tám rưỡi 8.42 Khá

Tám rưỡi 8.27 Khá

Tám 8.67 Khá

Bảy rưỡi 7.52 Khá

Bảy rưỡi 7.96 Khá

Tám 7.92 Khá

Tám 7.46 Khá

Chín 8.23 Khá

Bảy rưỡi 8.10 Khá

Tám 7.46 Khá

Bảy rưỡi 7.73 Khá

Tám rưỡi 8.13 Khá

Bảy rưỡi 8.71 Khá

Tám rưỡi 8.29 Khá

Tám rưỡi 8.40 Khá

Tám 7.13 Khá

Tám 8.19 Khá

Tám 7.88 Khá

Tám 7.31 Khá

Tám 7.77 Khá

Chín 7.81 Khá

Bảy rưỡi 8.04 Khá

Tám 8.02 Khá

Bảy 7.69 Khá

Tám 8.50 Khá

Bảy rưỡi 8.06 Khá

Tám rưỡi 7.48 Khá

Tám 8.52 Khá

Tám 8.52 Khá

Tám 7.67 Khá



Tám rưỡi 7.38 Khá

Chín 7.44 Khá

Tám 7.48 Khá

Tám 8.27 Khá

Chín 8.52 Khá

Tám rưỡi 8.46 Khá

Tám 7.98 Khá

Tám rưỡi 8.75 Khá

Tám 8.69 Khá

Tám 8.65 Khá

Tám rưỡi 7.31 Khá

Tám 7.79 Khá

Tám rưỡi 8.17 Khá

Tám rưỡi 8.79 Khá

Tám rưỡi 8.79 Khá

Chín 8.81 Khá

Tám rưỡi 8.75 Khá

Tám rưỡi 7.58 Khá

Tám 8.25 Khá

Chín 8.29 Khá

Tám rưỡi 8.29 Khá

Tám 8.44 Khá

Tám rưỡi 8.17 Khá

Tám 7.88 Khá

Tám 8.21 Khá

Tám 7.94 Khá

Chín 8.25 Khá

Tám 8.00 Khá

Tám rưỡi 8.83 Khá

Tám 7.81 Khá

Bảy rưỡi 8.38 Khá



Bảy 7.56 Khá


